
Sở Nội vụ

Trung tâm 

Lưu trữ lịch 

sử

1 2 3 4 5 6 7

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC 39.967,950      39.904,950      -63 37.891,623      2.013,327      

1 Chi quản lý hành chính        27.027,462        26.970,462 -57        26.970,462 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          7.962,976          7.905,976 -57          7.905,976 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        19.064,486        19.064,486 0        19.064,486 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề          3.605,728          3.605,728         -            3.605,728 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.605,728        3.605,728        0 3.605,728

Đào tạo khác trong nước         1.627,118         1.627,118 0         1.627,118 

Khen thưởng ngành giáo dục         1.978,610         1.978,610 0         1.978,610 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 9.334,760        9.328,760        -6 7.315,433 2.013,327

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 942,111           936,111           -6 936,111

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8.392,649        8.392,649        0 7.315,433        1.077,216      

II NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

III NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

Phụ lục

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-SNV ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ)

 Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt 

Chênh 

lệch

  ĐV tính: Triệu đồng

Số quyết toán được duyệt chi 

tiết từng đơn vị trực thuộc
Số 

TT 
Nội dung

 Tổng số liệu 

báo cáo quyết 

toán 

___________________________
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